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Cấu tạo bên trong của vòng đệm 3 lớp (EPDM)

1.  Tích hợp bằng đường ống linh hoạt + C-PVC ổ cắm tích hợp
2.  Thoa chất kết dính lên bộ phận liên kết đường ống linh hoạt và đường ống C-PVC
3.  Cấu tạo vòng đệm ba lớp (EPDM)
4.  Cấu tạo xoay ổ cắm để giảm ứng lực gia tăng vào đường ống khi banding 
5.  Giảm điểm bị rò rỉ nhờ tích hợp quy trình liên kết bằng ốc vít hiện nay

Vòng hãm

Vòng đệm ba lớp Hàm cố định [1.4MPa]

Tổng quan về đường ống linh hoạt dạng C-PVC ổ cắm tích hợp 

•  Thoa chất kết dính ở trạng thái sản phẩm đã 
   được làm sạch và loại bỏ hết độ ẩm
•  Không được sử dụng chất kết dính đã bị cứng
•  Phải chú ý tia lửa điện và cháy

•  Phải đóng nắp thùng đựng sau khi dùng
•  Không để tiếp xúc với mắt/da
•  Sau khi nối ống với bộ phận kết nối, 
    phải tuân thủ đúng thời gian làm 
    cứng ban đầu/ thời gian làm cứng hoàn toàn

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHẤT KẾT DÍNH CHUYÊN DÙNG CHO C-PVC

PHƯƠNG PHÁP LẮP RÁP BỘ PHẬN LIÊN KẾT & ĐƯỜNG ỐNG C-PVC

2)  Bỏ gờ sắc (burr)
•  Phải làm sạch hoàn toàn tạp chất 
   ở bộ phận cắt ống và mặt 
   trong/ ngoài ống

3)  Thoa chất kết dính 
     (bộ phận liên kết)
•  Thoa đều/ giống nhau ở khắp 
   mặt bên trong
•  Thoa 3~4 lần bằng chổi lông 
   hoặc cọ

4) Thoa chất kết dính. 
    (đường ống)
•  Thoa đều khoảng ½ đường
   kính ngoài của đường ống.
•  Thoa đều chất kết dính khoảng 
   3~4 lần bằng 
   chổi lông hoặc cây cọ
•  Chú ý không để chất kết dính 
   chảy vào bên trong của đường ống

5) Lắp ráp (kết nối)
•  Khi cài đường ống vào bộ phận 
   nối, hãy xoay đường ống khoảng 
   ¼ ~ ½ vòng để cài vào sau đó giữ 
   trong khoảng 5~10 giây

6) Tuân thủ thời gian làm cứng
•  Bắt buộc phải tuân thủ đúng thời 
   gian làm cứng ban đầu và thời 
   gian làm cứng hoàn toàn theo từng 
   thông số kỹ thuật. 
•  Trường hợp tăng áp và làm 
   việc trước thời gian làm cứng hóa 
   hoàn toàn, có thể gây ra hỏng hóc ở 
   bộ phận nối

1)  Cắt ống
•  Không sử dụng ống và phụ 
   kiện bị nứt hoặc trầy xước
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Example of CPVC Pipe System
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Factory in Chungju, Korea

Production Facilities

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY SPRINKLERS C-PVC 

ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU ĐƯỜNG ỐNG C- PVC

Thử nghiệm cháy đối với vật liệu đường ống C-PVC (Viện Kỹ thuật Công nghiệp chữa cháy Hàn Quốc)

-  Nhiệt độ bắt lửa: 878 ℃ (1600 ℉)
-  Sau khoảng 1 phút, đầu sprinklers hoạt động

Kiểm tra sau khi thử cháy
-  Bề mặt ngoài ngoài không bị hỏng trừ việc có bụi than.
-  Bề mặt trong đường ống và đường ống nước không thay đổi 
-  Sau đó, không thấy có bất thường khi test khả năng chịu áp 
   trong vòng 5 phút ở 12bar (khoảng 12kgf/㎠)

Thế nào là C- PVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride)? 

Mục đích sử dụng

Là đường ống clorua vinyl cứng chịu nhiệt, đã thêm phản ứng clorua và kháng áp lực, 
chịu độ bền va đập, tăng độ bền cơ học, chịu ăn mòn tốt.

Đường ống C-PVC là vật liệu đường ống có độ bền cao, nhẹ giúp giảm tải trọng của tòa 
nhà và được sử dụng chữa cháy có khả năng dập tắt sớm ngay khi phát sinh hỏa hoạn. 
Vì vậy nó được sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến như Mỹ và Châu Âu. Ở Hàn Quốc 
hiện cũng đang được ưa chuộng và đang được xem xét thay thế cho nguyên liệu đường 
ống kim loại.

Tính ăn mòn và tính vệ sinh

-  Không phát sinh ăn mòn và gỉ sét: Không có hiện tượng chảy 
   nước han gỉ, tắc đường ống (Chứng minh chống ăn mòn ngay 
   cả trong môi trường hóa học như các loại axit, chất kiềm, muối, 
   chất halogen)
-  Nguyên liệu C- PVC và chất keo nối vô hại đối với hệ sinh 
   thái hay cơ thể. 
-  Với nguyên liệu kháng khuẩn giúp ức chế tạo vi khuẩn.

Tự dập lửa

-  Có chức năng tự dập lửa, không gây ra hỏa hoạn trong 
   trường hợp tiếp xúc với lửa (Để đốt cháy được C-PVC, 
   cần gấp 3 lần lượng ô xy trong không khí trên trái đất 
   hiện nay)
-  Khi tăng nhiệt độ, không lây lan ngọn lửa và cháy 
   thành than đen
-  Độc tính của khói thấp hơn so với vật liệu kiến trúc 
   thông thường (Kết quả test khói của Phòng nghiên 
   cứu môi trường California, Trường Đại học Pittsburgh)

Ống đồng

Ống C-PVC

Vật liệu

C-PVC
Bề mặt

PE
PP
PB

Cây bu-lô trắng

60
16~17

17
18
18
20

L.O.I 
(Tỷ lệ oxy giới hạn)

Ống sắt

Ống đồng

PB

PP-R

PE-X

C-PVC

42.74

320

0.22

0.24

0.41

0.14

Chất liệu Độ dẫn nhiệt                 Lưu lượng (l)

Chất liệu                   

Mất áp suất (m)

Đường ống C-PVC

Ống đồng

Ống mạ kẽm

Đường ống gang

C (hệ số dòng chảy chất lỏng)

150

130

120

100

Tolerance(ASTM)

CPVC PIPE SYSTEM for FIRE FIGHTING

CPVC Products

Nominal diameter external diameter internal diameter thickness

Reducer 
Size

BORT
Size

Insert M Valve Socket(STS)

Size

Size

Cap

Equal Tee
Size

Valve Socket(PT)
Size

Flange
Size

Insert M Valve Socket 
(for connecting SP Joint)

25mm
Size

Size

BRT

Elbow
Size

M,F Valve Socket, F Elbow

Size

Gasket
Size

Elbow for connecting
sprinkler head

H150, 130, 110, 90
Size

Size

45  Elbow

Socket
Size

Fittings for PT
Size

Socket

Elbow

Tee

Solvent Cement
Size

USA-550 USA-550

CPVC Integrated 
Flexible Joint

25mm / L700, L1000
Size

30 Elbow / 60 Elbow
Size


